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Mục tiêu

1. Kiến thức. HS rèn luyện kiến thức về

- Đại cương về hợp chất hữu cơ.

- Công thức chung của ankan, anken, ankin, ankađien, hidrocacbon thơm, ancol và phenol,andehit. Viết đồng phân và gọi tên của chúng và dẫn xuất của chúng theo danh pháp quốc tế.

- Tính chất hóa học của ankan, anken, ankin, ankađien, hidrocacbon thơm, ancol và phenol,amdehit
- Tính chất vật lý của ankan, anken, ankin, ankađien, hidrocacbon thơm, ancol,phenol và andehit
- Phản ứng điều chế ankan, anken, ankin, ankađien, hidrocacbon thơm, ancol,phenol và andehit
2. Kĩ năng. Rèn luyện kĩ năng

- Viết đồng phân và gọi tên



- Viết phương trình phản ứng

- Nhận biết một số chất đơn giản.


- Điều chế một số chất thường gặp.

- Xác định CTPT, CTCT của các hidrocacbon, ancol
Chủ đề 1: Đại cương về hóa học hữu cơ
	Câu 1.
	Thuộc tính nào sau đây không phải là của các hợp chất hữu cơ?

A. Không bền ở nhiệt độ cao.                  

B. Khả năng phản ứng hoá học chậm, theo nhiều hướng khác nhau.

C. Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ thường là liên kết ion.

D. Dễ bay hơi và dễ cháy hơn hợp chất vô cơ.

	Câu 2. 
	Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ 

A. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng hệ thống hệ thống tuần hoàn.          

B. gồm có C, H và các nguyên tố khác.

C. nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P.. 

D. thường có C, H hay gặp O, N sau đó đến halozen, S, P.

	Câu 3. 
	Nguyên tắc chung của phép phân tích định tính là 

A. chuyển hóa các nguyên tố C, H, N thành các chất vô cơ dễ nhận biết.

B. đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm cacbon dưới dạng muội đen.

C. đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm nitơ qua mùi khét.

D. đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm hiđro do hơi nước thoát ra làm xanh CuSO4 khan.

	Câu 4.
	Cho các chất sau: 

a, CH2=C=C-CH3




c, CH2=CH-CH2-CH3



     (





d, CH2=CH-CH2-CH2-CH3

     CH3
b, CH3-CH2-CH-CH3




e, CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

       (





f, CH2=CH-CH3

      CH3




*Những chất là đồng đẳng của nhau là
   A. b, c, e


B. a, c, d, f

C. c, d, f


D. a, b 

*Những chất là đồng phân của nhau là
   A. b, c, e


B. a, c, d, f

C. c, d, f


D. b, e

	Câu 5.
	Cho các chất sau: CaC2, CO2, HCHO, CH3COOH, C2H5OH, NaCN, CaCO3; số chất hữu cơ là: 
A. 1.



B. 2.


C. 3.


             D. 4.

	Câu 6.

	Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

A. CO2 , CaCO3

B. CH3Cl, C6H5Br.
C. NaHCO3, NaCN
             D. CO, CaC2


	Câu 7.

	Nung một chất hữu cơ A với CuO, ng​uời ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2. Nhận định nào sau đây đúng?
A. Chất A chứa cacbon, hiđro, có thể có nitơ.

B. A là hợp chất của 3 nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ.

C. A là hợp chất của 4 nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ, oxi.

D. Chất A chứa cacbon, hiđro, nitơ ; có thể có hoặc không có oxi.

	Câu 8.
	Theo thuyết cấu tạo hoá học, trong phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết hoá học với nhau theo 
A. đúng hoá trị.
     


                          B. một thứ tự nhất định.     

C. đúng số oxi hoá.    


                          D . đúng hoá trị và theo một thứ tự nhất định.

	Câu 9.
	Cho các chất sau: (1) CH4; (2) CH3-CH3; (3) CH3-CHO; (4) CH2=CH2, các chất là đồng đẳng của nhau là
A. (1), (2)
                        B. (1), (3)
                         C. (2), (3)
             D. (1), (2), (3)

	Câu 10.
	Cho các chất sau: (1) C2H5-CHO; (2) C2H5-COOH; (3) CH3-CO-CH3; (4) C2H5-CH3-OH, các chất nào là đồng phân của nhau?

A. (1), (2)
                         B. (1), (3)
                         C. (2), (3)
             D. (1), (2), (3)

	Câu 11.
	Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?
A. C2H6

            B. C2H4

                         C. C2H2

  
D. C6H6

	Câu 12.
	Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?

A. C2H5OH , CH3 – O – CH3




B. CH3 – O – CH3 , CH3CHO

C. CH3 – CH2 – CH2 – OH , C2H5OH.



D. C4H10​ , C​6H6 , C4H6​ . 

	Câu 13.
	Cặp chất nào sau đây không là đồng đẳng của nhau ?

A. CH3C6H4Cl và C6H5Cl




B. CH3OH và CH3CH2OH

C. CH3CH2OCH3 và CH3CH2OH



D. C6H5CH3 và C6H4(CH3)2

	Câu 14.
	Liên kết ba do những liên kết nào hình thành?

A. Liên kết (






B. Liên kết (
C. Hai liên kết ( và  một liên kết (



D. Hai liên kết ( và một liên kết (.

	Câu 15.
	Đốt cháy hoàn toàn 3,36 g một hiđrocacbon X có M = 84 đvc cho ta 10,56 g CO2. Số nguyên tử C trong phân tử X là
A. 4


              B. 5


             C. 6


    D. 7

	Câu 16.
	Thành phần % của một hợp chất hữu cơ chứa C, H, O theo thứ tự là: 54,6%, 9,1%, 36,3%. Vậy công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ là
A. C3H6O

              B. C2H4O

              C. CH2O

    D. C4H8O2​

	Câu 17.
	Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol A cần 0,055 mol O2 sinh ra 0,04 mol CO2, 0,05mol H2O và 0,01 mol N2. Công thức phân tử của A là
  A. C2H5O2N


  B. C2H5ON


C. C2H8N2O

    D. C2H7N


 Chủ đề 2: Hidrocacbon.

	Câu 1.
	Cho các phát biểu sau:

(1) Hiđrocacbon no là những hiđrocacbon chỉ gồm các liên kết đơn trong phân tử.
(2) Anken hiđrocacbon không no mạch hở có 1 liên kết đôi (C=C) trong phân tử. 

(3) Ankanđien liên hợp là hiđrocacbon trong phân tử có hai liên kết đôi liền nhau. 

(4) Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O), thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O thì trong phân tử X chỉ chứa liên kết đơn.

(5) Những hiđrocacbon chỉ gồm các liên kết đơn trong phân tử là ankan. 

(6) Ankin là hidrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết ba C≡C. 
Số phát biểu đúng là 

A. 2.                             B. 1.

                       C. 4.                                       D. 3.

	Câu 2.
	Tất cả các ankan không tham gia phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng thế               B. Phản ứng cộng                    C. Phản ứng tách                       D. Phản ứng cháy.

	Câu 3.
	Công thức cấu tạo CH3-CH-CH2-CH2-CH3 ứng với tên gọi nào sau đây?

                                       CH3
A. neopentan                   B. 2-metylpentan                
C. isobutan                             
D. 4-metylbutan.

	Câu 4.
	Cho phản ứng crackinh: C4H10 → CH4 + X. X có công thức cấu tạo là:

A. CH3 – CH = CH2  
B. CH2 = CH2                      
C. CH3-CH2-CH3                   
D. CH≡C-CH3.

	Câu 5
	Tiến hành clo hóa 3-metylpentan (as, tỉ lệ 1:1), có thể thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau?

A. 4
                          B. 5
                                       C. 2
                                       D. 3

	Câu 6.
	Propan tác dụng với clo (theo tỉ lệ mol 1:1) khi chiếu sáng, sản phẩm chính của phản ứng là

A. clopropan.

B. 2-clopropan.


C. 1-clopropan.


D. propylclorua.

	Câu 7
	Khi clo hóa ankan X có CTPT C5H12 (as, tỷ lệ mol 1:1) thu được 1 sản phẩm thế monoclo duy nhất. Tên của ankan X là

A. 2,2-đimetylpropan.  B. 2-metylbutan.

C. pentan.
                   D. 2,2,3,3-tetrametylbutan.

	Câu 8.
	Sản phẩm của phản ứng trùng hợp buta-1,3-dien với xúc tác Na theo hướng 1,4 là?

A. Cao su Buna
     
B. Cao su thiên nhiên

C. P.V.C


D. P.E 

	Câu 9.
	Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A. propan
            B. metan


C. isopren

    
D. toluen

	Câu 10.
	Cho các chất (1) H2/ Ni,t( ; (2) dd Br2 ; (3) AgNO3 /NH3    ; (4) dd KMnO4. Etilen (CH2 = CH2) phản ứng được với
A. 1,2,4


B. 1,2,3,4


 C. 1,3



D. 2,4

	Câu 11.
	Khi dẫn một luồng khí etilen vào nước brom (màu nâu đỏ) thì xảy ra hiện tượng gì ?

A. Không có hiện tượng gì

B. Tạo kết tủa đỏ
   C. Sủi bọt khí
                 D. Dung dịch brom bị nhạt màu

	Câu 12.
	Để phân biệt etan và eten, dùng phản ứng nào là thuận tiện nhất ?

A. Phản ứng đốt cháy.
B. Phản ứng cộng với nư​ớc brom.
    C. Phản ứng cộng với hiđro. 
D. Phản ứng trùng hợp.

	Câu 13.
	Cho but-1-en tác dụng với HBr. Sản phẩm chính của phản ứng là

A. 2-brom but-1-en
B. 2-brom butan                             C. 1- brom butan
             D. 3-brom butan

	Câu 14.
	Polietilen (PE), là một nhựa nhiệt dẻo (thermoplastic) được sử dụng rất phổ biến trên thế giới (hàng năm tiêu thụ trên 60 triệu tấn). Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etilen. Công thức của polietilen là

A. CH2 = CH2
                                  B. (–CH2 – CH2 –)n                                                                C. (–CH2 – CHCl –)n
       D. (–CH2 – CH=CH – CH2 –)n

	Câu 15.
	Chất nào  sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3/ NH3

A. CH3 - CH2 - CH3         B. CH3- C ( C-CH3
                 C. CH ( C-CH3

D. CH2=CH-CH3

	Câu 16.
	Số ankin C5H8  phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3 là
A. 1

B. 2

         C. 3

         D. 4



	Câu 17.
	Cho sơ đồ phản ứng sau:
CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3   
[image: image1.wmf]®

   X + NH4NO3. X có công thức cấu tạo là
A. CH3-C≡CAg. 
   B. CH3-CAg≡CAg
                 C. AgCH2-C≡CAg.
             D. AgCH2-C≡CH.

	Câu 18.
	Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Benzen có cấu trúc phẳng.

B. Benzen là hidrocacbon thơm.               C. C8H8 là đồng đẳng của benzen

D. Trong phân tử benzen, 6 nguyên tử cacbon nằm trên 6 đỉnh của một hình lục giác đều.

	Câu 19.
	Benzen phản ứng được với

A. brom khan.





      B. dung dịch brom.

C. dung dịch brom khi có Ni xúc tác.


      D. brom khan khi có bột Fe xúc tác.

	Câu 20.
	Thuốc nổ TNT ( trinitrotoluen) là một hợp chất hóa học có công thức C6H2(NO2)3CH3. Chất rắn màu vàng này là loại chất nổ nổi tiếng được dùng trong lĩnh vực quân sự. Sức công phá của TNT được xem là thước đo tiêu chuẩn về sức công phá của các quả bom và của các loại thuốc nổ khác. Thuốc nổ T.N.T là sản phẩm của phản ứng
A. Nitro hóa benzen 

B. Nitro hóa toluen
      C. Brom hóa benzen 
D. Brom hóa toluen

	Câu 21.
	Cho toluen phản ứng với Br2, có chất xúc tác bột Fe, to. Sản phẩm chính thu được là
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             D. Cả A và C.

	Câu 22.
	Stiren (C6H5-CH=CH2) không có khả năng phản ứng với 
A. dung dịch brom.                   B. trùng hợp.            
     C. dung dịch KMnO4.
D. dung dịch AgNO3/NH3

	Câu 23.
	Chất A là 1 đồng đẳng của benzen. Để đốt cháy hoàn toàn 26,5 gam chất A cần dùng vừa hết 58,8 lít oxi (đktc).  Công thức phân tử của A là 

A. C7H8.
 

B. C9H8.
                   C. C8H10        

D. C9H12

	Câu 24.
	Cho 10,4 g stiren tác dụng với dung dịch nước brom, khối lượng brom tối đa có thể phản ứng được là: 

A. 8                                             B. 24 g                                C. 16 g                                  D. 32 g

	Câu 25
	Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thì thu được 9,45 gam nước. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là: 
A. 37,5 g                                     B. 52,5 g                             C. 15g                                   D. 42,5 g .

	Câu 26.
	Dẫn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp qua dung dịch brom dư, thấy khối lượng dung dịch brom tăng lên 9,8 g. Xác định công thức phân tử của hai anken trên

A. C2H4, C3H6

             B. C3H6, C4H8                    C. C3H8, C4H10
            D. C3H4, C4H6                                          

	Câu 27.
	Dẫn 0,672 lít khí axetilen (CH≡CH) qua dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,24 gam


B. 7,2 gam

    C. 1,62 gam

            D. 3,99 gam 

	Câu 28.
	Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí A gồm 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sản phẩm thu được gồm 8,96 lit CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O. Xác định CTPT của các hidrocacbon

A.CH4, C2H6

             B. C2H4, C3H6

    C. C2H6, C3H8

D. C3H8, C4H10

	Câu 29
	Hỗn hợp khí X chứa hiđro và một anken. Tỉ khối hơi của X đối với hiđro là 6. Đun nóng X có bột Ni xúc tác thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với hiđro là 8 và không làm mất màu nước brom. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của anken là



A. C2H4. 

             B. C3H6.

    C. C4H8.

              D. C4H6.



	Câu 30
	Cho V lít hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 (đktc). Cho hỗn hợp X qua Ni đun nóng thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y qua dung dịch AgNO3/NH3 thu được 12 gam kết tủa, khí bay ra tiếp tục qua dd Br2 dư thấy có 16 gam Br2 phản ứng, khí còn lại thoát ra được đốt cháy hoàn toàn thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Giá trị V là: 

A. 13,44 lít

B. 17,92 lít

C. 15,68 lít

D. 14,56 lít




2. Chủ đề 3: Ancol - Phenol
	 Câu 1.
	Công thức nào dưới đây là công thức của ancol no mạch hở, đơn chức?

A. CnH2n+2-x(OH)x(n
[image: image5.wmf]³

x
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1)     B. CnH2n+2O2(n
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1)         C. CnH2n+1OH(n
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D. CnH2n+1Ox(n
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	Câu 2.
	Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ?

A. Etilen

B. Etylclorua .
    

C. Tinh bột .

D. Andehit axetic

	 Câu 3.
	Theo chiều tăng khối lượng mol phân tử, nhiệt độ sôi của các ancol 

A. tăng dần.

B. giảm dần.

  
C. không đổi.

D. thay đổi không theo quy luật.

	Câu 4.
	Cho các ancol: I: CH3CH2OH.
         II: (CH3)2CHOH
           III: CH3CH2​​CH2OH.

IV: (CH3)3COH.
Các ancol bậc một là:    A. I,II.
    B. I,II,III.

  C. I,III.

D. I, II, III, IV.



	Câu 5.
	Khi đun butan-2-ol với H2SO4 đặc, 1800C thì sản phẩm chính thu được là :

A. But-1-en

B. But-2-en

  
   C. 2- metylpropen
D. Buta-1,3-dien

	Câu 6.
	Đốt cháy một ancol X được 
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. Kết luận nào sau đây là đúng nhất ?

A. X là ancol no đơn chức 


                B. X là ancol không no đơn chức  .       

C. X là ancol no, mạch hở .


                D. X là ancol đơn chức mạch hở .

	Câu 7.
	Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C2H5OH là

A. NaOH , Na , HBr .    B. CuO , KOH , HBr .     
C. Na , HBr , CuO.
  D. Na , HBr , Na2CO3 .

	Câu 8.
	Khi đun nóng etanol với H2SO4 đặc ở 140oC thì nhận được sản phẩm chính là

A. dibutyl ete .

B. but – 2 – en .
     

C. dietylete .
   
  D. but – 1 – en .

	Câu 9.
	Hóa chất thuận tiện nhất để phân biệt hai ancol: C2H5OH và C3H5(OH)3 là:

A. Na


B. dd NaOH

     
C. Cu(OH)2

   D. HCl.

	Câu 10.
	Hợp chất hữu cơ    
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  có tên là

A. 2, 2 – đimetylpropylhexan – 3 – ol . 

             B. 4 – etyl – 2, 2, 5 – trimetylhexan – 3 – ol .

C. 4 – etyl – 2, 5 – dimetylheptan – 2 – ol 

D. 3 – etyl – 2, 5, 5 – trimetylhexan – 4 – ol

	Câu 11.
	Số đồng phân ancol bậc II của C5H12O là?

A. 2


 B. 3



C. 4


   D. 5

	Câu 12.
	 X  là một hợp chất hữu cơ dễ cháy, không màu, là một trong các rượu thông thường có trong thành phần của đồ uống chứa cồn. Trong cách nói dân dã, nó được nhắc đến một cách đơn giản là rượu. X là

A. axit axetic
             B. ancol metylic
            C. ancol etylic

    D. phenol

	Câu 13.
	Glixerol có công thức cấu tạo là 

A. CH3-CH2-OH
            


              B.CH2(OH)-CH2(OH)               


C. CH2(OH)-CH2-CH2(OH)     


              D. CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH)        

	Câu 14.
	Ancol X có công thức phân tử C4H10O tác dụng  với axit H2SO4 đặc sinh ra hỗn hợp hai anken đồng phân cấu tạo của nhau. Tên của X là

A. butan-1-ol.   

B. ancol isobutylic.               
C. butan-2-ol.

D. ancol tert-butylic. 

	Câu 15.
	Kết luận nào sau đây luôn đúng?
A. Phenol là hợp chất mà phân tử có chứa nhóm hidroxyl (-OH) và vòng benzen.
B. Phenol là hợp chất mà phân tử có chứa nhóm hidroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen.

C. Phenol là hợp chất mà phân tử có chức nhóm hidroxyl (-OH) liên kết với gốc hidrocacbon.

D. Phenol là những hợp chất mà trong phân tử có chứa vòng benzen.

	Câu 16.
	Chất nào sau đây không phải là phenol ?
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	Câu 17.
	Cho thí nghiệm: Sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch bị vẩn đục. Thí nghiệm này chứng minh
A. phenol là axit yếu hơn axit cacbonic.

                B. phenol là chất có tính bazơ mạnh.

C. phenol là axit mạnh.



                D. Phenol là hợp chất lưỡng tính

	Câu 18.
	Cho các chất sau: phenol, etanol và stiren. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Có hai chất tác dụng được với natri.
                              B. Có một chất không tác dụng với dung dịch NaOH.

C. Có hai chất tác dụng được với dung dịch NaOH.            D. Cả ba chất đều tan tốt trong nước.

	Câu 19.
	Phenol phản ứng được với các chất nào sau đây:

 1. Na         2. NaOH              3. dung dịch Br2          4. dung dịch AgNO3/NH3        5. Na2CO3

A. 1, 4, 5

B. 1, 3, 5


    C. 1, 2, 3

    D. 1, 2, 4           

	Câu 20.
	Để phân biệt phenol và ancol benzylic ta có thể dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau:

1. Na
2. dung dịch NaOH
                 3. nước Brom

A. 1


B. 1, 2



    C. 2, 3
       
      D. 2

	Câu 21
	Cho các chất sau : ancol etylic (C2H​5OH), phenol (C6H5OH), stiren (C6H5CH=CH2), toluen (C6H5CH3), benzen (C6H6). Số chất phản ứng được với nước brom ở điều kiệnn thường là 
A. 4


B. 3



    C. 5


      D. 2

	Câu 22.
	Khi cho phenol tác dụng với nước brom, hiện tượng quan sát được là
A. mất màu nâu đỏ của nước brom.


     B. xuất hiện kết tủa đỏ gạch.
   

C. nước Brom mất màu và tạo kết tủa trắng.    

     D. xuất hiện kết tủa xám bạc.

	Câu 23.
	Số hợp chất thơm có CTPT C7H8O tác dụng với NaOH là

A. 1


B. 2



     C. 3


        D. 4

	Câu 24.
	Đốt cháy 2,24 lít (đktc) hỗn hợp gồm etilen và ancol đơn chức X thu được 4,48 lít khí CO2 và 4,5 gam nước. Công thức phân tử của X là
A. C3H6O.                      B. C3H8O.                                       C. C2H6O2.                        D. C2H6O.

	Câu 25.
	Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức mạch hở, kế tiếp với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 21,6 gam nước và 72 gam hỗn hợp 3 ête. Biết 3 ête thu được có số mol bằng nhau và phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của 2 ancol là:
  A. C3H7OH và CH3OH       B. C2H5OH và C3H7OH         C.CH3OH và C2H5OH       D.  C3H7OH và C4H9OH

	Câu 26.
	 Khi cho 9,2 gam ancol no đơn chức mạch hở X tác dụng với natri dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc). Công thức phân tử của X là 

A. C3H8O2.                        B. C3H8O.                                     C. CH4O.                           D. C2H6O.

	Câu 27.
	Cho 18,8 gam phenol tác dụng với dung dịch nước brom, khối lượng brom tối đa có thể phản ứng được là: 

A. 72                                 B. 32 g                             
     C. 64 g                               D. 96 g.

	Câu 28.
	 Đốt cháy hoàn toàn 7,40 gam ancol no đơn chức, mạch hở Y thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là: 

A. CH4O.                           B. C3H8O.                                   C. C4H10O.       
       D. C5H12O.

	Câu 29.

Câu 30. 
	 Cho 33,2 g một hỗn hợp 2 ancol no, mạch hở, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với natri dư thì thu được 6,72 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của hai ancol là :
A. CH4O, C2H6O.              B. C2H6O, C3H8O.  
     
       C. C3H8O, C4H10O.              D. C5H12O, C4H10O

Cho hỗn hợp A gồm ancol etylic và phenol vào dung dịch NaOH thu được 5,8 gam muối. Cũng lượng hỗn hợp A trên cho tác dụng với Na thu được 1,68 lít khí ở đktc.Thành phần phần trăm theo khối lượng của ancol etylic trong hỗn hợp A là :
A.49,46 %.                         B. 50,54 %.                                C. 46,49%.       
        D. 54,50%.


3. Chủ đề 4: Anđehit
Câu 1. Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức

A. (-COOH). 

B. (-NH2).


C. (-CHO). 

D. (-OH).

Câu 2. Anđehit no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là

A. CnH2nO2 (n ≥ 1). 
B. CnH2nO (n ≥ 1). 

C. CnH2n - 2O (n ≥ 3). 
 D. CnH2n + 2O  (n ≥ 1).

Câu 3. Ứng với chất HCHO, tên gọi nào sau đây không đúng?     

A. Anđehit fomic   
B. Metanal     


C. Fomanđehit

D.  anđehit axetic
Câu 4. Dung dịch chứa khoảng 40% HCHO trong nước gọi là 

   
A. Fomon    

B. Fomanđehit              

C. Fomalin     

D. fomon hoặc fomalin 

Câu 5. Một anđehit no mạch hở A có công thức đơn giản nhất là C2H3O. CTPT của A là 

     
A.  C2H5CHO    
B. (CHO)2            
 
C. C2H4(CHO)2     
D. C4H8(CHO)2 

Câu 6. Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất:  CH3CHO , C2H5OH , H2O  là 


           A. H2O, C2H5OH, CH3CHO 



B. H2O, CH3CHO, C2H5OH  




C.  CH3CHO, H2O, C2H5OH



D.  CH3CHO, C2H5OH, H2O 

Câu 7. Tên gọi của CH3-CH(C2H5)CH2-CHO là    

 
A. 3- etyl butanal          B. 3-metyl pentanal         
C. 3-Metyl butanal       D. 3-etyl butanal 

Câu 8. Trong công nghiệp, phương pháp nào sau đây là phương pháp hiện đại sản xuất CH3CHO?

            A. Oxi hoá etanol nhờ CuO ở t0 thích hợp. 
             C. Thuỷ phân CH2Cl2 trong môi trường kiềm

            B. Oxi hoá etilen với xúc tác PbCl2, CuCl2

D. Cho axetilen phản ứng với nước có xúc tác thích hợp

Câu 9. Cho : CH3COOH, CH3CHO, HCHO, C2H5OH, CH3COCH3, HOC-CHO có bao nhiêu chất có phản ứng tráng gương?  

A. 2


B.3



C.4


D. 5
Câu 10. Chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3  (đun nóng), đun nóng tạo ra Ag là

A. ancol etylic. 

B. axit axetic. 


C. anđehit axetic. 
D. glixerol.

Câu 11. Anđehit benzoic có công thức cấu tạo thu gọn là 

      
A. C6H5CHO 

B. CH3CHO                               C. (CHO)2                 
D. C6H5​CH2CHO

Câu 12. Ứng với CTPT C5H10O, có bao nhiêu đồng phân tham gia phản ứng tráng gương?
	             A. 2
	    B. 3
	      C. 4
	D. 5


Câu 13. Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các chất: CH3OH, CH3CHO, C2H2 là 

        
      A. Cu(OH)2, to  
B. AgNO3/NH3, to              
C. Br2(dd)             
   D. quỳ tím 

Câu 14. Để phân biệt các chất: anđehit benzoic, benzen, rượu benzylic ta có thể dùng các thuốc thử  theo trình tự sau:  

A. Dùng AgNO3/NH3, dung dịch Br2             
 
B. Dùng Na, dung dịch NaOH

             C. Dùng  AgNO3/NH3, NaOH                            

D. Dung dịch Br2, Na

Câu 15.  Phương pháp nào sau đây dùng để điều chế HCHO trong công nghiệp?

            A. Oxi hoá metanol nhờ O2 không khí với xúc tác Cu, to. 
 C. Thuỷ phân CH2Cl2 trong môi trường kiềm

            B. Cho etilen phản ứng với O2 /H+


D. Cho axetilen phản ứng với nước có xúc tác thích hợp

Câu 16. Đun nóng một ancol X với CuO ở t0 thích hợp sinh ra andehit no đơn chức, mạch hở .Công thức của X có dạng 

A.  CnH2n+1OH

B.  CnH2n+1CH2OH

C.  R-CH(CH3)OH
     D.  RCH(OH)R’ 

Câu 17. X là chất có công thức phân tử C3H6O2. X tác dụng với Na tạo khí H2 và tham gia phản ứng tráng gương. Vậy X có công thức cấu tạo là  

A. HO-CH2-CH2-CHO B. CH3CH2COOH         

C. HCOOC2H5           
       D. CH3-O-CH2-CHO

Câu 18. Khi cho một andehit X tác dụng với AgNO3/NH3 với tỉ lệ nAndehit : n AgNO3 là 1: 2. Anđehit X là 

A. CH(C-CHO    
B. (CHO)2  


C. CH3CHO   
 
       D. HCHO

Câu 19. Tính chất hoá học chung của anđehit là  

A. Tính khử             




B. Tính oxi hoá             




C. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử            
  
D. Không có tính oxi hoá, không có tính khử

Câu 20. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:      C2H6 
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C         Vậy C là chất nào sau đây ?

    
A. Rượu etylic   
B. Anđehit axetic         

C. Anđehit fomic   
        D. Rượu metylic
Câu 21. Trong các chất sau: etilen, but-2-in, phenol, benzen, stiren, propan, buta-1,3- đien, ancol etylic, anđehit fomic . Có bao nhiêu chất có khả năng phản ứng với dd Br2/CCl4? 

	            A. 7
	      B.6
	             C. 4
	               D. 5


Câu 22. CH3-CHO có thể tạo thành trực tiếp từ những chất nào trong số các chất sau (1) C2H5OH , (2) C2H2,  (3) CH3OH. (4) C2H4?


A. (1) 

             B. (1), (2), (4)  


C. (1), (3)  

       D. (1), (3), (4) .

Câu 23. Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là


        A. HCHO và C2H5CHO.
                         B. HCHO và CH3CHO.
             C. C2H3CHO và C3H5CHO.


            D. CH3CHO và C2H5CHO

Câu 24. Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là 

       A. HCHO.
          B. CH2=CH-CHO.                      C. OHC-CHO.
                       D. CH3CHO.
Câu 25. Cho 6,6  gam anđehit axetic CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là


A. 32,4 gam

B. 24,3 gam

    
C. 16,2 gam

       
D. 64,8 gam
Câu 26. Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Hai ancol có CTPT  là
             A. C3H7OH và CH3OH   B. C2H5OH và C3H7OH            C. CH3OH và C2H5OH         D.  C3H7OH và C4H9OH 
----------------------------- HẾT -----------------------------
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